CHUYÊN ĐỀ 11:

CẤU TẠO, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT CỦA ESTE
A. CỦNG CỐ KIẾN THỨC

Câu 1: Điền thông tin còn thiếu vào ô trống thích hợp trong bảng sau:

Bảng 1: Tên gọi của gốc axit, gốc hiđrocacbon

	CÔNG THỨC GỐC AXIT (RCOO– )


	TÊN GỌI GỐC AXIT (RCOO– )


	CÔNG THỨC GỐC HIĐROCACBON  (R’)

	TÊN GỌI GỐC HIĐROCACBON  (R’)

	HCOO-  
	fomat 
	CH3-
	metyl

	CH3COO- 
	axetat 
	C2H5-
	etyl

	C2H5COO-
	propionat
	CH3CH2CH2- 
	propyl

	CH2=CHCOO-
	acrylat
	CH2=CH-
	vinyl

	CH2=C(CH3)COO-
	metacrylat
	CH2=CHCH2-
	anlyl

	C6H5COO- (có vòng benzen)
	benzoat
	C6H5-
	phenyl


Bảng 2: Cấu tạo, danh pháp của este
	CÔNG THỨC ESTE

(RCOOR’)
	TÊN GỌI CỦA ESTE

=TÊN GỐC R’+TÊN GỐC RCOO
	Công thức phân tử
	Số liên kết pi (π)

	HCOOCH3
	Mety fomat
	C2H4O2
	1

	CH3COOC2H5
	Etyl axetat
	C4H8O2
	1

	HCOOC6H5 (vòng benzen)
	Phenyl fomat
	C7H6O2
	4

	CH2=CHCOOCH3
	Metyl acrylat
	C4H6O2
	2

	CH3CH2COOCH3
	Metyl propionat
	C4H8O2
	1

	CH3COOCH(CH3)2
	Isopropyl axetat
	C5H10O2
	1

	CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
	Isoamyl axetat
	C7H14O2
	1

	CH2=CHCOOCH=CH2
	Vinyl acrylat
	C5H6O2
	3

	CH3COOCH2CH=CH2
	Anlyl axetat
	C5H8O2
	2

	HCOOCH2C6H5
	Benzyl fomat
	C8H8O2
	4

	CH2=C(CH3)COOCH3
	Metyl metacrylat
	C5H8O2
	2

	CH3COOCH2CH2CH3
	Propyl axetat
	C5H10O2
	1


Câu 2: Đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:
Tính chất hóa học của este

	Công thức
	Phản ứng thủy phân
	Phản ứng với

H2 (to, Ni)
	Phản ứng với

dd Br2
	Phản ứng với

dd AgNO3/NH3

	
	trong dd NaOH
	trong dd H2SO4
	
	
	

	HCOOCH3
	۷
	۷
	
	۷
	۷

	CH3COOCH3
	۷
	۷
	
	
	

	HCOOC6H5 (phenyl fomat)
	۷
	۷
	
	۷
	۷

	CH2=CHCOOCH3
	۷
	۷
	۷
	۷
	

	CH3COOCH=CH2
	۷
	۷
	۷
	۷
	


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.
B. CnH2n-2O2.
C. CnH2n-4O2.
D. CnH2n+2O2.
Câu 2: Công thức chung của este không no (có một liên kết C=C), đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.
B. CnH2n-2O2.
C. CnH2n-4O2.
D. CnH2n+2O2.
Câu 3: Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOCH3.
B. CH3COOH.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 4: Chất nào sau đây không phải là este?

A. C3H7OH.
B. CH3COOC2H5.


C. CH3COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 5: Chất nào sau đây là este?

A. CH3CHO.
B. CH3COOH.


C. CH3COOCH3.
D. C3H7OH.
Câu 6: Hợp chất CH3COOCH3 có tên gọi là

A. metyl axetat.
B. metyl fomat.

C. etyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 7: Hợp chất HCOOCH3 có tên gọi là

A. metyl axetat.
B. metyl fomat.

C. etyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 8: Hợp chất C2H5COOCH3 có tên gọi là

A. propyl axetat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl propionat.
Câu 9: Hợp chất CH3COOC2H5 có tên gọi là

A. metyl axetat.
B. metyl fomat.

C. etyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 10: Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có tên gọi là

A. metyl acrylat.
B. metyl fomat.

C. vinyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 11: Hợp chất CH3COOCH=CH2 có tên gọi là

A. metyl acrylat.
B. metyl fomat.

C. vinyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 12: Hợp chất CH2=C(CH3)COOCH3 có tên gọi là

A. metyl acrylat.
B. metyl metacrylat.

C. vinyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 13: Hợp chất CH3COOC6H5 (có vòng benzen) có tên gọi là

A. phenyl axetat.
B. etyl axetat.

C. metyl benzoat.
D. benzyl axetat.
Câu 14: Hợp chất CH3COOCH2C6H5 (có vòng benzen) có tên gọi là

A. phenyl axetat.
B. etyl axetat.

C. metyl benzoat.
D. benzyl axetat.
Câu 15: Este etyl axetat có công thức là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 16: Este etyl fomat có công thức là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 17: Este metyl axetat có công thức là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 18: Este metyl fomat có công thức là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 19: Este metyl acrylat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH2=C(CH3)COOCH3.
Câu 20: Este metyl metacrylat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. CH2=C(CH3)COOCH3.
Câu 21: Este vinyl axetat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH=CH2.
D. CH2=C(CH3)COOCH3.
Câu 22: Este phenyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC6H5.

C. CH3COOCH=CH2.
D. C6H5COOCH3.
Câu 23: Este benzyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC6H5.

C. CH3COOCH=CH2.
D. C6H5COOCH3.
Câu 24: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

A. HCOOC2H5.
B. C2H5COOC2H5.


C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOCH3.

Câu 25: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

A. CH3COOCH2C6H5.
B. C2H5COOCH2C6H5.


C. C2H5COOC6H5.
D. CH3COOC6H5.

Câu 26: Isoamyl axetat là este có mùi thơm của chuối chín. Công thức của isoamyl axetat  là

A. CH3COOCH(CH3)2.


B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

C. HCOOCH2CH2CH(CH3)2.


D. CH3COOCH2CH(CH3)2.

Câu 27: Este nào sau đây có mùi hoa nhài?

A. Etyl butirat.
B. Benzyl axetat.

C. Geranyl axetat.
D. Etyl propionat.
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HOC2H4CHO.
B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.

Câu 29: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.
B. CH3COOCH3.


C. HOC2H4CHO.
D. HCOOC2H5.
Câu 30: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.
B. CH3COOCH3.


C. HCOOC3H7.
D. HCOOC2H5.
Câu 31: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.
B. CH3COOC2H5.


C. HCOOC3H7.
D. C2H5COOC2H5.
Câu 32: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.
B. CH3COOC2H5.

C. CH3COOC3H7.
D. HCOOC2H5.
Câu 33: Chất X có công thức phân tử C4H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.
B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOC3H7.
D. CH3COOC2H5.
Câu 34: Chất X có công thức phân tử C4H6O2, là este của axit acrylic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH3.


C. HCOOC3H7.
D. CH2=CHCOOC2H5.
Câu 35: Este etyl axetat có công thức phân tử là

A. C4H8O2.
B. C4H6O2.
C. C3H6O2.
D. C5H10O2.

Câu 36: Công thức phân tử của etyl fomat là

A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 37: Công thức phân tử của metyl fomat là

A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C2H4O2.
Câu 38: Công thức phân tử của etyl axetat là

A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 39: Công thức phân tử của vinyl fomat là

A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 40: Công thức phân tử của etyl acrylat là

A. C5H8O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 41: Công thức phân tử của vinyl axetat là

A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 42: Công thức phân tử của phenyl axetat là

A. C7H6O2.
B. C3H6O2.
C. C8H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 43: Công thức phân tử của phenyl fomat là

A. C7H6O2.
B. C3H6O2.
C. C8H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 44: Công thức phân tử của benzyl fomat là

A. C7H6O2.
B. C3H6O2.
C. C8H8O2.
D. C4H6O2.
Câu 45: Công thức phân tử của metyl benzoat là

A. C7H6O2.
B. C8H10O2.
C. C4H6O2.
D. C8H8O2.
Câu 46: Este nào sau đây có công thức phân tử là C2H4O2?

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 47: Este nào sau đây có công thức phân tử là C3H6O2?

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl acrylat.
Câu 48: Este nào sau đây có công thức phân tử là C3H6O2?

A. metyl fomat.
B. vinyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 49: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2?

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 50: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2?

A. metyl propionat.
B. etyl fomat.

C. metyl fomat.
D. metyl axetat.
Câu 51: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2?

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.

C. vinyl axetat.
D. propyl fomat.
Câu 52: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H6O2?

A. metyl acrylat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 53: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H6O2?

A. vinyl axetat.
B. propyl fomat.

C. etyl acrylat.
D. etyl axetat.
Câu 54: Este nào sau đây có công thức phân tử là C7H6O2?

A. phenyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. metyl benzoat.
Câu 55: Este nào sau đây có công thức phân tử là C8H8O2?

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. phenyl axetat.
Câu 56: Este nào sau đây có công thức phân tử là C8H8O2?

A. benzyl fomat.
B. etyl fomat.

C. etyl axetat.
D. phenyl fomat.
Câu 57: Este nào sau đây có công thức phân tử là C8H8O2?

A. propyl acrylat.
B. metyl benzoat.

C. etyl axetat.
D. benzyl axetat.
Câu 58: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. HCOOC6H5.
B. CH3COOC2H5.


C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH3.
Câu 59: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. HCOOH.
B. CH3COOH.


C. C2H5OH.
D. CH3COOCH3.
Câu 60: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. HCOOCH3.
B. HCOOH.


C. C2H5OH.
D. CH3COOH.

Câu 61: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC2H5.


C. HCOOCH=CH2.
D. CH3COOCH3.

Câu 62: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây phản ứng với H2?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC2H5.


C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 63: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây không phản ứng với H2?

A. CH3COOC2H5.
B. CH2=CHCOOCH3.


C. CH3COOCH=CH2.
D. CH2=C(CH3)COOCH3.

Câu 64: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây làm mất màu nước brom?

A. CH3COOCH3.
B. CH2=CHCOOCH3.

C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.

Câu 65: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây không làm mất màu nước brom?

A. CH3COOCH3.
B. CH2=CHCOOCH3.


C. CH3COOCH=CH2.
D. CH2=C(CH3)COOCH3.

Câu 66: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây có phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH3.
B. CH2=CHCOOCH3.


C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.

Câu 67: Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây không có phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC3H7.


C. HCOOC2H5.
D. CH3COOCH3.
Câu 68: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là


A. C2H3COOCH3.
B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOH.
D. CH3COOH.

Câu 69: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được HCOONa và CH3OH?

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOC3H7.

C. C2H5COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 70: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5COONa và CH3OH?

A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.

C. HCOOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 71: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được C2H5OH và CH3COOK ?

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOC2H5.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 72: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được HCOOK và C3H7OH?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC3H7.

C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5.
Câu 73: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được CH3OH và CH2=CHCOOK?

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. C2H5COOC2H5.
Câu 74: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được CH3CHO và CH3COOK?

A. CH3COOCH=CH2.
B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 75: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic?

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOC3H7.

C. C2H5COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 76: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.

C. HCOOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 77: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri fomat?

A. C2H5COOC2H5.
B. CH3COOC2H5.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 78: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC3H7.

C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5.
Câu 79: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành ancol etylic?

A. CH3COOC2H5.
B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOC3H7.
Câu 80: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH tạo thành kali acrylat?

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.
D. C2H5COOC2H5.
Câu 81: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri metacrylat?

A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.
Câu 82: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được axeton?

A. CH3COOC(CH3)=CH2.
B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 83: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic?

A. CH3COOC(CH3)=CH2.
B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 84: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH3.
B. HCOOC(CH3)=CH2.

C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOC2H5.
Câu 85: Este tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 86: Este X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa hai muối. Công thức của este X có thể là

A. CH3COOC6H5.
B. C2H5COOC2H5.

C. CH2=CHCOOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 87: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối?

A. Etyl fomat.
B. Phenyl axetat.

C. Vinyl propyonat.
D. Benzyl acrylat.
Câu 88: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol benzylic?

A. Etyl fomat.
B. Phenyl axetat.

C. Vinyl propyonat.
D. Benzyl acrylat.
Câu 89: Phản ứng hóa học giữa axit cacboxylic và ancol được gọi là phản ứng

A. este hóa.
B. trung hòa.
C. kết hợp.
D. ngưng tụ.
Câu 90: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành este có tên gọi là

A. metyl axetat.
B. etyl axetat.

C. axyl etylat.
D. axetyl etylat.
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